
Số giáo viên và học sinh phổ thông

Number of teachers and pupils of general education

Số giáo viên ( Người )

Number of teacher ( Person ) 9.218 9.209 9.236 9.246

Tiểu học - Primary school 4.660 4.404 4.484 4.564

Công lập - Public 4.660 4.404 4.484 4.564

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 3.543 3.445 3.345 3.313

Công lập - Public 3.543 3.445 3.345 3.313

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1.015 1.360 1.407 1.369

Công lập - Public 799 1.338 1.382 1.343

Ngoài công lập - Non-public 216 22 25 26

Số học sinh ( Học sinh )

Number of pupils ( Pupil ) 188.182 174.999 174.522 173.658

Tiểu học - Primary school 89.228 87.164 89.377 89.428

Công lập - Public 89.228 87.164 89.377 89.428

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 70.248 59.743 57.346 57.899

Công lập - Public 70.248 59.743 57.346 57.899

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 28.706 28.092 27.799 26.331

Công lập - Public 18.663 27.356 26.818 25.455

Ngoài công lập - Non-public 10.043 736 981 876
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Số nữ giáo viên và nữ học sinh phổ thông

Number of female teachers and schoolgirls of general education

Số nữ giáo viên ( Người )

Number of female teachers ( Person ) 6.380 6.416 6.386 6.386

Tiểu học - Primary school 3.395 3.266 3.291 3.348

Công lập - Public 3.395 3.266 3.291 3.348

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 2.418 2.409 2.331 2.304

Công lập - Public 2.418 2.409 2.331 2.304

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 567 741 764 734

Công lập - Public 446 728 749 721

Ngoài công lập - Non-public 121 13 15 13

Số nữ học sinh ( Học sinh )

Number of schoolgirls ( Pupil ) 93.063 87.466 87.082 86.359

Tiểu học - Primary school 42.901 41.877 42.913 42.939

Công lập - Public 42.901 41.877 42.913 42.939

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học cơ sở - Lower secondary school 34.597 30.013 28.669 28.850

Công lập - Public 34.597 30.013 28.669 28.850

Ngoài công lập - Non-public _ _ _ _

Trung học phổ thông - Upper secondary school 15.565 15.576 15.500 14.570

Công lập - Public 10.944 15.351 15.162 14.277

Ngoài công lập - Non-public 4.621 225 338 293
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